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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  Ho n  Thị Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông N u ễn Xuân Quý. 

2. Ông Nông N1 Lâm. 

- Thư ký phiên toà: Bà N u ễn Thanh Phượn  - Thư ký To  án nhân dân 

th nh phố Lạn  Sơn, tỉnh Lạn  Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tham gia phiên tòa: Ôn  N u ễn Mạnh Cườn  - K ểm sát v ên. 

Ngày 12 thán  01 năm 2023, tạ  trụ sở, To  án nhân dân th nh phố Lạn  

Sơn xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý số 50/2022/TLST-DS ngày 10 

tháng 10 năm 2022, theo Qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 41/2022/QĐXXST-

DS ngày 12 tháng 12 năm 2022; Qu ết  ịnh hoãn ph ên tòa số 48/2022/QĐST-

DS ngày 27 tháng 12 năm 2022,   ữa các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lộc Thị T;  ịa chỉ: Số *, N u ễn Thị M nh K, thị trấn 

B1, hu ện B1, tỉnh Lạn  Sơn, có mặt.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Phạm Du  B - Luật 

sư Văn phòn  Luật sư B;  ịa chỉ: Số *, ngõ **, N, phườn  C, quận X, th nh phố 

H  Nộ , có mặt.  

- Bị đơn: Bà N u ễn Thị M;  ịa chỉ: Số *, Đ, phườn  H, th nh phố L, tỉnh 

Lạn  Sơn, vắn  mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Tô Bắc Th;  ịa chỉ: Số *, Đ, 

phườn  H, th nh phố L, tỉnh Lạn  Sơn, vắn  mặt.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, lời khai và tại phiên tòa, nguyên đơn bà 

Lộc Thị T và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  



2 
 

Do có quen b ết nhau từ trước nên bà  ã cho bà N u ễn Thị M va  t ền 

nh ều lần, cụ thể: 

Lần 1: Ngày 31/3/2020 cho bà N u ễn Thị M vay số t ền l  700.000.000 

  n , thờ  hạn va  l  05 thán , lã  xuất thỏa thuận 2%/tháng; 

Lần 2: Ngày 08/6/2020 cho bà N u ễn Thị M va  t ếp 500.000.000   n , 

thờ  hạn va  l  01 thán , lã  xuất thỏa thuận là 06%/tháng; 

Lần 3: Ngày 08/8/2021 t ếp tục cho bà N u ễn Thị M vay 400.000.000 

  n , khôn  xác  ịnh thờ  hạn va , lã  xuất thỏa thuận 1%/tháng; 

Tổn  số t ền bà N u ễn Thị M  ã vay của b  l  1.600.000.000   n . Mỗ  

lần cho va , ha  bên  ều lập “  ấ  va  t ền”, phần  ánh má  trên   ấ  va  do bà 

chuẩn bị trước, còn phần v ết ta    m các mục như: N   , thán , năm va  t ền; 

 ịa   ểm lập   ấ  va  t ền; tên v   ịa chỉ của n ườ  va  v  n ườ  cho va , số 

t ền va , thờ  hạn va , lã  xuất v  thờ  hạn trả nợ do b  N u ễn Thị M v ết tay 

v  ký  h  rõ họ tên tạ  phần “Bên va ” của cả 3   ấ  va  t ền. G ấ  va  t ền 

ngày 31/3/2020 và ngày 08/6/2020  ược lập tạ  nh  b  ở thị trấn B1, còn   ấ  

va  t ền ngày 08/8/2021  ược lập tạ  nh  b  N u ễn Thị M ở số *, Đ, phườn  

H, th nh phố L, tỉnh Lạn  Sơn. G ấ  va  ngày 31/3/2020, phần  ầu b  N u ễn 

Thị M  ã v ết nhầm tên N u ễn Thị M ở mục “Bên cho vay”, còn “Bên vay” lạ  

ghi là Lộc Thị T, phía cuố    ấ  va  b  N u ễn Thị M  ã ký v   h  rõ họ tên tạ  

phần “N ườ  va ”. Sau kh  phát h ện, ha  bên  ã trao  ổ  qua   ện thoạ  thốn  

nhất nên b   ã sửa lạ  cho  ún  bên va  l  N u ễn Thị M và bên cho vay là Lộc 

Thị T, các nộ  dun  khác  ược   ữ n u ên. Cả 3 bản  ốc   ấ  va  t ền nay bà  ã 

cun  cấp cho Tòa án.  

Khi cho bà N u ễn Thị M va  t ền, do b ết vợ ch n  b  N u ễn Thị M ở 

B1, hơn nữa ôn  Tô Bắc Th ch n  b  N u ễn Thị M kh   ó l  Chủ tịch hu ện 

B1, t n tưởn  nên b   ã cho bà N u ễn Thị M va  t ền nh ều lần. Các lần cho 

vay  ều do b  N u ễn Thị M hỏ  va , v ết   ấ  v  nhận t ền va , khôn  có mặt 

ông Tô Bắc Th. Đến hạn trả nợ, bà Lộc Thị T  ã nh ều lần,  ọ    ện thoạ  thúc 

dục v   ến nh  bà N u ễn Thị M ở th nh phố L  ò  nợ thì  ặp ông Tô Bắc Th 

còn nói sẽ bảo b  N u ễn Thị M ưu t ên trả nợ cho b  trước, sau  ó bà N u ễn 

Thị M  ã chu ển trả  ược 02 lần t ền tổn  l  30.000.000   n  cho bà, cụ thể:  

Lần 1, bà khôn  nhớ rõ thờ    an, b  N u ễn Thị M  ã chu ển khoản trả 

10.000.000   n  vào t   khoản của chị Nôn  Thị Hả  Y (con gái bà Lộc Thị T) 

mở tạ  N ân h n  Nôn  n h ệp hu ện B1, tỉnh Lạn  Sơn  ử  nhờ từ t   khoản 

của một n ườ  tên N1. 

Lần 2, bà Lộc Thị T cũn  khôn  nhớ rõ thờ    an, b  N u ễn Thị M  ã 

chu ển khoản trả t ếp 20.000.000   n  v o t   khoản của bà mở tạ  N ân h n  

TMCP Bưu   ện L ên V ệt. 

Đến hạn khôn  thấ  b  N u ễn Thị M trả nợ,  ọ    ện thoạ  không nghe 

má , nhắn t n khôn  trả lờ  v  trốn tránh khôn   ặp mặt nên b   ã nộp  ơn khở  

k ện tạ  Tòa án, sau  ó bà vẫn t ếp tục  ọ    ện thoạ , nhắn t n nh ều lần  ể  ò  

nợ, khuyên bà N u ễn Thị M  ến Tòa hòa   ả  nhưn  b  N u ễn Thị M không 
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 ến, chỉ nhắn t n nhận nợ v  hứa trả dần. Đến ngày 23/11/2022 bà N u ễn Thị 

M chu ển trả t ếp 100.000.000   n ; n    20/12/2022 trả thêm 60.000.000 

  n , cả 2 lần n    ều chu ển v o t   khoản của bà mở tạ  Ngân hàng TMCP 

Bưu   ện L ên V ệt. Như vậ  tổn  số t ền 4 lần bà N u ễn Thị M  ã trả là 

190.000.000   n , b  nhất trí trừ v o t ền nợ  ốc, số t ền nợ  ốc còn lạ  

1.410.000.000   n , nay  êu cầu b  N u ễn Thị M trả nốt số nợ trên v  trả tổn  

số t ền lã  l  578.400.000   n . Tuy nhiên, tạ  ph ên tòa, n u ên  ơn b  Lộc Thị 

T xin rút  êu cầu trả lã , na  chỉ  êu cầu bà N u ễn Thị M trả to n bộ số t ền nợ 

 ốc còn lạ  l  1.410.000.000   n . 

Quá trình   ả  qu ết vụ án, Tòa án  ã t ến h nh tr ệu tập bị  ơn b  N u ễn 

Thị M v  n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan l  ôn  Tô Bắc Th theo qu   ịnh, 

tuy nhiên bà N u ễn Thị M và ông Tô Bắc Th  ều không  ến theo   ấ  tr ệu tập. 

Tòa án  ã t ến h nh lập b ên bản về v ệc khôn  tốn   ạt  ược văn bản tố tụn , 

t ến h nh lập b ên bản xác m nh nơ  cư trú của bị  ơn v  n ườ  có qu ền lợ  n hĩa 

vụ l ên quan v   ược Côn  an phườn  Ho n  Văn Thụ, th nh phố Lạn  Sơn cung 

cấp cho b ết: Bà N u ễn Thị M và ông Tô Bắc Th có  ăn  ký hộ khẩu thườn  trú, 

cư trú tạ  số *, Đ, phườn  H, th nh phố L, tỉnh Lạn  Sơn nhưn  thườn  xu ên 

vắn  nh ,     âu, l m  ì chính qu ền  ịa phươn  khôn  rõ, thỉnh thoản  có về 

nh  v   n    lạ     luôn. Do vậ  Tòa án  ã t ến h nh n êm  ết côn  kha    ấ  tr ệu 

tập v  các văn bản tố tụn  theo qu   ịnh của pháp luật  ố  vớ  b  N u ễn Thị M 

và ông Tô Bắc Th. Quá trình   ả  qu ết, Tòa án cũn  khôn  nhận  ược văn bản 

phản h   ha  t   l ệu, chứn  cứ của bà N u ễn Thị M và ông Tô Bắc Th phản h   

về nộ  dun   êu cầu khở  k ện của n u ên  ơn. 

Tạ  ph ên tòa,  ạ  d ện V ện k ểm sát phát b ểu về v ệc tuân theo pháp luật 

v   ề xuất quan   ểm   ả  qu ết nộ  dun  vụ án như sau:  

Về v ệc tuân theo pháp luật tố tụn : Thẩm phán  ược phân côn    ả  

qu ết vụ án  ã thực h ện  ún  qu   ịnh tạ  các Đ ều 26, 35, 39, 68, 97, 98, 99, 

100, 177, 208, 209, 211 của Bộ luật Tố tụn  dân sự về thụ lý vụ án, xác  ịnh 

thẩm qu ền, quan hệ pháp luật tranh chấp, thu thập t   l ệu chứn  cứ; xác minh 

nơ  cư trú của bị  ơn v  n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan, tốn   ạt và niêm 

 ết các văn bản tố tụn  cho  ươn  sự  ún  qu   ịnh;  ưa vụ án ra xét xử v  

chu ển h  sơ cho V ện k ểm sát  ún  thờ  hạn theo qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ ều 

220 Bộ luật Tố tụn  dân sự. Hộ    n  xét xử  ã tuân theo  ún  qu   ịnh tạ  các 

Đ ều 239, 241, 243, 246, 248, 249 v  Đ ều 260 của Bộ luật Tố tụn  dân sự về 

v ệc xét xử sơ thẩm vụ án từ kh  kha  mạc ph ên tòa  ến trước kh  Hộ    n  xét 

xử v o n hị án; Thư ký  ã thực h ện  ún  nh ệm vụ, qu ền hạn của mình theo 

qu   ịnh tạ  Đ ều 51 Bộ luật Tố tụn  dân sự. N u ên  ơn, n ườ   ược ủ  qu ền 

của n u ên  ơn  ã thực h ện  ún  v   ầ   ủ qu ền v  n hĩa vụ tố tụn  theo qu  

 ịnh tạ  các Đ ều 70, 71, 86 của Bộ luật Tố tụn  dân sự; bị  ơn v  n ườ  có 

qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan chưa thực h ện  ún  v   ầ   ủ qu ền v  n hĩa vụ 

tố tụn  theo qu   ịnh tạ  các Đ ều 70, 72, 73 Bộ luật Tố tụn  dân sự, khôn  có 

mặt theo   ấ  tr ệu tập, thôn  báo của Tòa án. 
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Về  ề xuất quan   ểm   ả  qu ết nộ  dun  vụ án: Đề n hị Hộ    n  xét xử 

căn cứ các Đ ều 463; 466 Bộ luật Dân sự, chấp nhận  êu cầu khở  k ện của 

n u ên  ơn về v ệc  ò  t ền nợ  ốc, buộc bị  ơn bà N u ễn Thị M phả  trả cho 

n u ên  ơn b  Lộc Thị T số t ền nợ  ốc còn lạ  là 1.410.000.000   n . Đình chỉ 

 ố  vớ   êu cầu trả t ền lã  do n u ên  ơn rút  êu cầu. Về án phí: Ho n trả cho 

n u ên  ơn t ền tạm ứn  án phí  ã nộp v  buộc bị  ơn phả  chịu án phí dân sự 

có   á n ạch theo qu   ịnh  ể sun  n ân sách Nh  nước; các  ươn  sự có qu ền 

khán  cáo theo qu   ịnh của pháp luật. Nhữn   êu cầu, k ến n hị, khắc phục v  

phạm tố tụn  ở   a   oạn sơ thẩm khôn  có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o các chứn  cứ, t   l ệu có tron  h  sơ vụ án  ược xem xét tạ  

ph ên tòa v  căn cứ kết quả tranh tụn  tạ  ph ên tòa, ý k ến của của  ạ  d ện V ện 

k ểm sát, xét thấ : 

[1] Về xác  ịnh quan hệ pháp luật có tranh chấp: Tranh chấp   ữa các 

 ươn  sự phát s nh từ   ao dịch dân sự cho nhau va  t ền vớ  mục  ích cá nhân, 

nên căn cứ khoản 3 Đ ều 26 Bộ luật Tố tụn  dân sự v  Đ ều 463 Bộ luật Dân sự, 

xác  ịnh quan hệ tranh chấp tron  vụ án n   l  “Tranh chấp hợp   n  va  t   

sản”. 

[2] Về thẩm qu ền: Căn cứ Đ ều 26;   ểm a khoản 1 Đ ều 35;   ểm a 

khoản 1 Đ ều 39 Bộ Luật Tố tụn  dân sự, bị  ơn l  cá nhân có  ăn  ký hộ khẩu 

thườn  trú trên  ịa b n th nh phố Lạn  Sơn, nên vụ án thuộc thẩm qu ền   ả  

qu ết của To  án nhân dân th nh phố Lạn  Sơn, tỉnh Lạn  Sơn. 

[3] Về v ệc vắn  mặt  ươn  sự: Bị  ơn b  N u ễn Thị M và n ườ  có 

qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan ông Tô Bắc Th vắn  mặt tron  cả quá trình   ả  

qu ết vụ án v  vắn  mặt 02 lần tạ  ph ên tòa. Căn cứ b ên bản xác minh ngày 

11/01/2023 về nơ  cư trú của bị  ơn và n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan 

tạ  Côn  an phườn  Ho n  Văn Thụ, th nh phố Lạn  Sơn v  b ên bản n êm  ết 

công khai   ấ  tr ệu tập v  các văn bản tố tụn . Hộ    n  xét xử căn cứ v o 

khoản 3 Đ ều 173; Đ ều 179;   ểm b khoản 2 Đ ều 227, khoản 3 Đ ều 228 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự, qu ết  ịnh t ến h nh xét xử vụ án vắn  mặt bị  ơn b  

N u ễn Thị M và n ườ  có qu ền lợ , n hĩa vụ l ên quan ông Tô Bắc Th.  

[4] Đố  vớ   êu cầu khở  k ện của n u ên  ơn  ò  bị  ơn b  N u ễn Thị 

M thanh toán số t ền nợ  ốc còn lạ  l  1.410.000.000   n : Căn cứ 03 bản  ốc 

G ấ  va  t ền lập các ngày 31/3/2020 va  700.000.000   n ; ngày 08/6/2020 

va  500.000.000   n  và ngày 08/8/2021 va  400.000.000   n  m  n u ên  ơn 

cun  cấp, tạ  các   ấ  va  t ền  ều thể h ện tên n ườ  va  là N u ễn Thị M và 

phần ký tên n ườ  va  phía cuố    ấ  va  t ền  ều có chữ ký v   h  rõ họ tên l  

N u ễn Thị M ký, xác  ịnh tổn  số t ền b  N u ễn Thị M  ã va  của b  Lộc 

Thị T tạ  03   ấ  va  t ền nêu trên là 1.600.000.000   n . Căn cứ bản sao kê t   

khoản n ân h n  của b  Lộc Thị T mở tạ  N ân h n  TMCP Bưu   ện L ên V ệt 

ch  nhánh Lạn  Sơn phòn    ao dịch Bình Gia từ 03/01/2022  ến 31/01/2022 v  

từ 20/11/2022  ến 27/12/2022 có nộ  dun  thể h ện bà N u ễn Thị M chu ển 

khoản trả nợ cho bà Lộc Thị T như sau: Ngày 29/01/2022 bà N u ễn Thị M 
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chu ển trả 20.000.000   n , nộ  dun    ao dịch  h  “Nguyễn Thị M trả tiền 

vay”; n    23/11/2022 trả 100.000.000   n , nộ  dun    ao dịch  h  “Nguyễn 

Thị M trả gốc món vay ngày 8 tháng 6 năm 2020” và n    20/12/2022 trả t ếp 

60.000.000   n , nộ  dun    ao dịch  h  “Nguyễn Thị M chuyển khoản trả gốc 

món vay 500 tr ngày 08.06.2020”; ngoài ra n u ên  ơn bà Lộc Thị T còn thừa 

nhận trước  ó b  N u ễn Thị M  ã trả  ược 10.000.000   n  qua t   khoản của 

con gái bà là Nôn  Thị Hả  Y mở tạ  N ân h n  Nôn  n h ệp hu ện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạn  Sơn; nay tổn  số t ền b  N u ễn Thị M  ã chu ển trả cho b  Lộc Thị 

T l  190.000.000   n . Như vậ  có căn cứ xác  ịnh b  Lộc Thị T  ã cho b  

N u ễn Thị M va  t ền 03 lần theo các   ấ  va  t ền nêu trên l   ún  nên mớ  

có v ệc bà N u ễn Thị M chu ển trả nợ cho b  Lộc Thị T  ược tổn  số t ền là 

190.000.000   n  v  tạ  ph ên tòa hôm nay bà Lộc Thị T nhất trí trừ số t ền 

190.000.000   n  vào t ền nợ  ốc của khoản va  500.000.000   n  n    

08/6/2020, do vậ  khoản va  n   h ện còn l  310.000.000   n  nợ  ốc; số t ền 

nợ  ốc tạ    ấ  va  t ền lập ngày 31/3/2020 và ngày 08/8/2021  ược   ữ n u ên.   

[5] Ngoài ra, căn cứ các chứn  cứ l  bản ảnh chụp t n nhắn trên   ện thoạ  

d   ộn  của b  Lộc Thị T, có thể h ện nộ  dun  bà Lộc Thị T nhắn  ò  nợ và bà 

N u ễn Thị M nhắn  ề n hị  ược trả nợ dần và thôn  t n chu ển trả t ền nợ cho 

bà Lộc Thị T,  ún  như bà Lộc Thị T  ã kha  nêu trên.  

[6] Từ nhữn  căn cứ, chứn  cứ v  lập luận nêu trên, xét thấ   êu cầu khở  

k ện của n u ên  ơn b  Lộc Thị T  ò  bị  ơn b  N u ễn Thị M phả  thanh toán 

số t ền nợ  ốc còn lạ  l  1.410.000.000   n  l  có căn cứ, cần  ược chấp nhận, 

buộc bị  ơn bà N u ễn Thị M phả  có trách nh ệm thanh toán cho bà Lộc Thị T 

tổn  số t ền nợ  ốc còn lạ  l  1.410.000.000   n , bao   m 700.000.000   n  

theo   ấ  va  t ền lập n    31/3/2020; 310.000.000   n  theo   ấ  va  t ền lập 

ngày 08/6/2020 và 400.000.000   n  theo   ấ  va  t ền lập n    08/8/2021. Khi 

bản án có h ệu lực pháp luật, b  Lộc Thị T có  ơn  êu cầu th  h nh, bà N u ễn 

Thị M vẫn khôn  trả  ược nợ thì b  N u ễn Thị M phả  trả lãi  ố  vớ  số t ền 

chậm trả tươn  ứn  vớ  thờ    an chậm trả theo qu   ịnh. 

[7] Về  êu cầu trả lã : Tạ  ph ên tòa, n u ên  ơn x n rút  êu cầu  ò  bị 

 ơn trả lãi vớ  tổn  số t ền lãi l  578.400.000   n   ã nêu tạ   ơn khở  k ện. Xét 

thấ   v ệc rút một phần  êu cầu khở  k ện về lã  của n u ên  ơn l  tự n u ện, 

phù hợp vớ  qu   ịnh của pháp luật, nên  ược chấp nhận, Hộ    n  xét xử sẽ 

 ình chỉ   ả  qu ết  ố  vớ  phần  êu cầu trả lã  m  n u ên  ơn  ã rút. 

 [8] Đố  vớ  các nộ  dun   êu cầu xác m nh, thu thập t   l ệu, chứn  cứ tạ  

Yêu cầu số 01/YC-VKS-DS n    26/12/2022 của V ện k ểm sát. Xét thấ : Đố  

vớ  nộ  dun   êu cầu xác m nh nơ  cư trú của bị  ơn N u ễn Thị M v  nơ  cư 

trú của n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan ôn  Tô Bắc Th, Tòa án  ã thực 

h ện thu thập bổ sun . Đố  vớ  nộ  dun   êu cầu n u ên  ơn cun  cấp sao kê 

n ân h n  v  t n nhắn   ện thoạ  vớ  bị  ơn  ể  ò  nợ, Tòa án  ã  êu cầu n u ên 

 ơn cun  cấp trước kh  V ện k ểm sát có văn bản  ề n hị. Đố  vớ  các nộ  dun  

 êu cầu khác như: Xác m nh hộ   a  ình bà N u ễn Thị M, ông Tô Bắc Th có 

mấ  n ườ ,   m nhữn  a , lấ  lờ  kha  của nhữn  n ườ  cư trú tron    a  ình  ể 
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xác  ịnh h ện b  N u ễn Thị M và ông Tô Bắc Th  an      âu, l m  ì? Tr ệu 

tập lấ  lờ  kha  n ườ  h n  xóm  an    ữ chìa khóa nh  bà N u ễn Thị M  ể 

xem h ện b  N u ễn Thị M và ông Tô Bắc Th     âu, l m  ì, vì sao lạ   ược 

  ao   ữ chìa khóa nhà bà N u ễn Thị M; xét các  êu cầu n   l  khôn  cần th ết 

nên Tòa án khôn  chấp nhận. Đố  vớ  nộ  dun   êu cầu lấ  lờ  kha  chị Nông 

Thị Hả  Y l m chứn  v ệc b  N u ễn Thị M thanh toán số t ền 10.000.000   n  

cho bà Lộc Thị T, nộ  dun  n   n u ên  ơn  ã xác nhận  ược nhận số t ền trên 

nên v ệc lấ  lờ  kha  chị Nôn  Thị Hả  Y l  khôn  cần th ết. Đố  vớ  v ệc  êu 

cầu xác m nh nhân thân, tr ệu tập, lấ  lờ  kha  b  Ho n  Thị N1 l m rõ “b  N1 

b ết nộ  dun   ì  ố  vớ  các hợp   n  va  t ền   ữa b  Lộc Thị T và N u ễn Thị 

M”, xét thấ  n hĩa vụ chứn  m nh thuộc về  ươn  sự v  khôn  có  ươn  sự n o 

 êu cầu Tòa án tr ệu tập n ườ  l m chứn , n o   ra các tà  l ệu chứn  cứ mà 

n u ên  ơn cun  cấp  ã  ầ   ủ, nên v ệc xác m nh nhân thân, tr ệu tập, lấ  lờ  

kha  b  Ho n  Thị N1 làm chứn  l  khôn  cần th ết, không làm tha  bản chất vụ 

án, nên Tòa án khôn  chấp nhận. Xét  ề n hị của  ạ  d ện V ện k ểm sát tạ  

phiên tòa  ưa ra hướn    ả  qu ết vụ án l  phù hợp vớ  nhận  ịnh của Hộ    n  

xét xử nên  ược chấp nhận.  

[9] Về án phí: Do  êu cầu khở  k ện  ò  t ền nợ  ốc của n u ên  ơn  ược 

Tòa án chấp nhận v   ình chỉ  ố  vớ   êu cầu  ò  t ền lã  do n u ên  ơn rút  êu 

cầu về lã , nên n u ên  ơn khôn  phả  chịu án phí dân sự sơ thẩm. Ho n trả cho 

n u ên  ơn bà Lộc Thị T số t ền tạm ứn  án phí  ã nộp l  37.784.000   n  theo 

b ên la  thu tạm ứn  án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001035 ngày 07 tháng 10 

năm 2022 tạ  Ch  cục Th  h nh án dân sự th nh phố Lạn  Sơn. Bị  ơn bà N u ễn 

Thị M phả  chịu án phí dân sự sơ thẩm có   á n ạch sun  n ân sách Nh  nước 

theo qu   ịnh tạ  khoản 1 Đ ều 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự;   ểm b khoản 1 Đ ều 

24 v  khoản 2 Đ ều 26 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủ  ban thườn  vụ 

Quốc hộ . 

[10] Về qu ền khán  cáo: Các  ươn  sự có qu ền khán  cáo bản án theo 

qu   ịnh tạ  các Đ ều 271, 273 Bộ luật Tố tụn  dân sự. V ện k ểm sát có qu ền 

khán  n hị theo qu   ịnh tạ  Đ ều 278, 280 Bộ luật Tố tụn  Dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Đ ều 463; Đ ều 466; Đ ều 357; Đ ều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015; 

Căn cứ Đ ều 5; khoản 3 Đ ều 26;   ểm a khoản 1 Đ ều 35;   ểm a khoản 1 

Đ ều 39; Đ ều 244; các Đ ều 271, 273, 278 v  280 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 

2015; 

Căn cứ khoản 1 Đ ều 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015;   ểm b khoản 

1 Đ ều 24 v  khoản 2 Đ ều 26 N hị qu ết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủ  ban 

thườn  vụ Quốc hộ  qu   ịnh về mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụn  án phí v  lệ phí Tòa án; 
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1. Chấp nhận  êu cầu khở  k ện của b  Lộc Thị T về v ệc  ò  t ền nợ  ốc. 

Buộc bà N u ễn Thị M có trách nh ệm thanh toán cho b  Lộc Thị T tổn  số t ền 

nợ  ốc còn lạ  là 1.410.000.000   n  (một tỷ bốn trăm mườ  tr ệu   n ), bao 

  m: 700.000.000   n  (bẩ  trăm tr ệu   n ) theo   ấ  va  t ền lập n    

31/3/2020; 310.000.000   n  (ba trăm mườ  tr ệu   n ) theo   ấ  va  t ền lập 

n    08/6/2020 v  400.000.000   n  (bốn trăm tr ệu   n ) theo   ấ  va  t ền 

lập n    08/8/2021. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

2. Đình chỉ   ả  qu ết  ố  vớ   êu cầu trả t ền lã  do n u ên  ơn b  Lộc 

Thị T rút  êu cầu. 

3. Về án phí: Ho n trả cho n u ên  ơn b  Lộc Thị T 37.784.000   n  (ba 

mươ  bẩ  tr ệu bẩ  trăm tám mươ  bốn n  n   n ) t ền tạm ứn  án phí bà Lộc 

Thị T  ã nộp theo b ên la  thu t ền tạm ứn  án phí số AA/2021/0001035 n    07 

thán  10 năm 2022 tạ  Ch  cục Th  h nh án dân sự th nh phố Lạn  Sơn.  

Buộc bị  ơn bà N u ễn Thị M phả  chịu 54.300.000   n  (năm mươ  bốn 

tr ệu ba trăm n  n   n ) t ền án phí dân sự sơ thẩm có   á n ạch  ể sung ngân 

sách Nh  nước.  

4. Qu ền khán  cáo: N u ên  ơn có mặt có qu ền khán  cáo bản án tron  

thờ  hạn 15 n    kể từ n    tu ên án. Bị  ơn v  n ườ  có qu ền lợ  n hĩa vụ 

l ên quan vắn  mặt có qu ền khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n    kể từ 

n    nhận  ược bản án hoặc kể từ n    bản án  ược n êm  ết.  

 Trườn  hợp bản án  ược th  h nh theo qu   ịnh tạ  Đ ều 2 Luật th  h nh 

án dân sự thì n ườ   ược th  h nh án dân sự, n ườ  phả  th  h nh án dân sự có 

qu ền thoả thuận th  h nh án, qu ền  êu cầu th  h nh án, tự n u ện th  h nh án 

hoặc bị cưỡn  chế th  h nh án theo qu   ịnh tạ  các Đ ều 6, 7 v  9 Luật Th  h nh 

án dân sự; thờ  h ệu th  h nh án dân sự  ược thực h ện theo qu   ịnh tạ  Đ ều 30 

Luật th  h nh án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lạn  Sơn; 

- VKSND tỉnh Lạn  Sơn; 

- VKSND Tp Lạn  Sơn, T. Lạn  Sơn; 

- Chi cục THADS Tp Lạn  Sơn, T. Lạn  Sơn; 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu h  sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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